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• 1.3. Phân lo i chi n l c kinh doanh ạ ế ượ
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1. Chi n l c kinh doanh c a DNNNế ượ ủ

1.1 Khái ni mệ
• Là m t b n phác th o t ng lai bao g m các ộ ả ả ươ ồ

m c tiêu mà DN ph i đ t đ c cũng nh  các ụ ả ạ ượ ư
ph ng ti n c n thi t đ  th c hi n các m c tiêu ươ ệ ầ ế ể ự ệ ụ
đó. 

• Là t p h p các quy t đ nh và hành đ ng qu n tr  ậ ợ ế ị ộ ả ị
quy t đ nh s  thành công lâu dài c a DN.ế ị ự ủ
– Quan ni m truy n th ng, chi n l c phác th o ệ ề ố ế ượ ả

các m c tiêu và gi i pháp dài h n; ụ ả ạ
– Quan ni m hi n đ i có c  chi n l c dài h n ệ ệ ạ ả ế ượ ạ

và chi n l c ng n h n.ế ượ ắ ạ
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Chi n l cế ượ K  ho chế ạ

• CLKD đ  c p đ n m c tiêu ề ậ ế ụ
và gi i pháp dài h nả ạ

• K  ho ch đ  c p m c ế ạ ề ậ ụ
tiêu ng n h n h nắ ạ ơ

• CLKD phác th o hình nh ả ả
t ng lai c a DN, trong môi ươ ủ
tr ng KD đ ng ườ ộ

• CL khác v i k  ho ch là nó ớ ế ạ
luôn mang tính ti n công, ế
tính chi n đ u đ  hoàn ế ấ ể
thành m c tiêu đã đ nh.ụ ị

• K  ho ch th ng thích ế ạ ườ
h p trong môi tr ng ợ ườ
KD tĩnh, n n kinh t  n ề ế ổ
đ nhị

1. Chi n l c kinh doanh c a DNNNế ượ ủ

1.2. Phân bi t k  ho ch và chi n l cệ ế ạ ế ượ
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1. Chi n l c KD c a DNNNế ượ ủ

1.2. Phân bi t k  ho ch và chi n l cệ ế ạ ế ượ
• Chi n l c KD ế ượ  Qtr  chi n l c là ti n trình ị ế ượ ế

xác đ nh các ị m c tiêu c  b n dài h nụ ơ ả ạ  c a DN, ủ
l a ch n cách th cự ọ ứ  ho c ph ng h ng hành ặ ươ ướ
đ ng và ộ phân b  tài nguyênổ  thi t y u đ  th c ế ế ể ự
hi n m c tiêu đó.ệ ụ

• K  ho ch KD ế ạ  l p k  ho ch kinh doanhậ ế ạ
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1. Chi n l c kinh doanh c a DNNNế ượ ủ

1.3 Phân lo i chi n l cạ ế ượ  
a) Căn c  vào ph m vi c a chi n l cứ ạ ủ ế ượ
• Chi n l c chung (chi n l c t ng quát)ế ượ ế ượ ổ
• Chi n l c b  ph n: giá c , phân ph i, c nh ế ượ ộ ậ ả ố ạ

tranh, tài chính,…
b) Theo h ng ti p c n th  tr ngướ ế ậ ị ườ
• T p trung vào các y u t  quy t đ nh đ n SXKDậ ế ố ế ị ế
• CL d a trên u th  t ng đ iự ư ế ươ ố
• T p trung vào s n ph m m iậ ả ẩ ớ
• Chi n l c khám phá kh  năngế ượ ả
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1. Chi n l c kinh doanh c a DNNNế ượ ủ

1.3 Phân lo i chi n l cạ ế ượ  
c) Căn c  vào t m quan tr ng c a chi n l cứ ầ ọ ủ ế ượ
• Chi n l c h p nh t (d c, ngang, h ng tr c, h ng ế ượ ợ ấ ọ ướ ướ ướ

sau)
• Thâm nh p th  tr ng, phát tri n TT, phát tri n s n ậ ị ườ ể ể ả

ph mẩ
• Đa d ng hoáạ
• Chi n l c khác: liên doanh, thu h p ho t đ ng, thanh ế ượ ẹ ạ ộ

lý….
d) Theo c p đ  qu n tr  chi n l cấ ộ ả ị ế ượ
• Chi n l c c p doanh nghi pế ượ ấ ệ
• Chi n l c c p đ n v  kinh doanhế ượ ấ ơ ị
• Chi n l c c p ch c năngế ượ ấ ứ
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1. Chi n l c KD c a DNNNế ượ ủ

1.4 N i dung phân tích chi n l cộ ế ượ
• 1.4.1 Phân tích môi tr ng ho t đ ngườ ạ ộ
• 1.4.2 Phân tích các y u t  thu c môi tr ng ế ố ộ ườ

ngành
• 1.4.3. Phân tích n i bộ ộ
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1.4.1. Môi tr ng bên ngoài – c  h i và ườ ơ ộ
nguy cơ

• Môi tr ng bên ngoài: bao g m nh ng y u t , ườ ồ ữ ế ố
l c l ng, th  ch , …  bên ngoài và DN không ự ượ ể ế ở
ki m soát đ c, nh ng nh h ng tr c ti p đ n ể ượ ư ả ưở ự ế ế
ho t đ ng SX-KD c a DN. ạ ộ ủ

• Bao g m: môi tr ng vĩ mô và môi tr ng ngànhồ ườ ườ
• K  thu t phân tích: P.E.S.T (m  r ng thành ma ỹ ậ ở ộ

tr n P.E.S.L.T (thêm y u t  Legal - pháp lu t ) và ậ ế ố ậ
S.T.E.E.P.L.E ( Socical/Demographic-Nhân kh u ẩ
h c, Techonogical, ọ
Economics,Envirnomental,Policy, Legal, Ethical- 
Đ o đ c) ạ ứ
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Phân lo i môi tr ng bên ngoài c a DNạ ườ ủ

Môi tr ng vĩ môườ

Kinh tế
Th  ch  ể ế

và

Pháp 
chế

Xã 
h iộ

Công 
nghệ

T  nhiên và môi tr ngự ườ

M«i tr­êng
 ngành

Đ i ố
thủ
(hi n h u ệ ữ
và ti m ề

n)ẩ

S n ả
ph m ẩ
thay 
thế

Nhà 
cung 
c pấ

Khách 
hàng

Doanh 
nghi pệ

H i ộ
nh pậ
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Các y u t  Kinh tế ố ế
- T c đ  tăng tr ng GDP, GDP ố ộ ườ
đ u ng iầ ườ
- Ngu n cung c p ti nồ ấ ề
- T  l  l m phátỷ ệ ạ
- Lãi su tấ
- T  giá h i đoáiỷ ố
- M c đ  th t nghi pứ ộ ấ ệ
- Chính sách thuế
- Cán cân thanh toán

Chính tr  và chính phị ủ
- Các qui đ nh v  cho khách hàng ị ề
vay tiêu dùng
- Các quy đ nh v  ch ng đ c ị ề ố ộ
quy nề
- Nh ng lu t l  v  thu  khoáữ ậ ệ ề ế
- Nh ng chính sách khuy n ữ ế
khích.
- Các xu h ng chính tr  và đ i ướ ị ố
ngo iạ
- Nh ng lu t l  v  thuê m n ữ ậ ệ ề ướ
và chiêu thị
- M c đ  n đ nh chính tr , lu t ứ ộ ổ ị ị ậ
pháp, tính ch t ch  c a lu t ặ ẽ ủ ậ
pháp.
- Nh ng đ o lu t v  môi tr ngữ ạ ậ ề ườ

Các y u t  thu c môi tr ng vĩ môế ố ộ ườ
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Các y u t  thu c môi tr ng vĩ mô (ti p..)ế ố ộ ườ ế

Xã h iộ
- Quan đi m v  ch t ể ề ấ
l ng cu c s ng, đ o ượ ộ ố ạ
đ c, th m m , l i s ng, ứ ẩ ỹ ố ố
ngh  nghi pề ệ
- Trình đ  nh n th c, ộ ậ ứ
h c v n chung c a xã ọ ấ ủ
h iộ
- Lao đ ng n  trong l c ộ ữ ự
l ng lao đ ng...ượ ộ
- Khuynh h ng tiêu ướ
dùng
- Phong t c, t p quán, ụ ậ
truy n th ngề ố

Y u t  t  nhiênế ố ự
- Các lo i tài nguyên và ạ
tr  l ng.ữ ượ
- Ô nhi m môi tr ngễ ườ
- Thi u năng l ngế ượ
- S  tiêu phí tài nguyên ự
thiên nhiên
- S  quan tâm c a chính ự ủ
ph  và c ng đ ng đ n ủ ộ ồ ế
môi tr ngườ
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Các y u t  thu c môi tr ng vĩ mô (ti p..)ế ố ộ ườ ế

Dân số
- T ng s  dân c a xã h iổ ố ủ ộ
- T  l  tăng dân sỷ ệ ố
- Các bi n đ i v  c  c u dân ế ổ ề ơ ấ
s  (tu i tác, gi i tính, dân ố ổ ớ
t c, ngh  nghi p, thu nh p)ộ ề ệ ậ
- Tu i th , t  l  sinh t  nhiênổ ọ ỷ ệ ự
- Di chuy n dân s  gi a các ể ố ữ
vùng

K  thu t công ỹ ậ
nghệ
- S  ra đ i c a công ngh  ự ờ ủ ệ
m iớ
- T c đ  phát minh và ng ố ộ ứ
d ng công ngh  m iụ ệ ớ
- Khuy n khích và tài tr  c a ế ợ ủ
chính ph  cho nghiên c u và ủ ứ
phát tri n (R&D)ể
- Lu t v  b o v  b ng sáng ậ ề ả ệ ằ
ch .ế
- áp l c và chi phí cho vi c ự ệ
phát tri n công ngh  m iể ệ ớ
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1.4.2 Phân tích Môi tr ng ngànhườ

Các đ i th  ố ủ
ti m nề ẩ Nguy c  xu t hi n đ i ơ ấ ệ ố

th  c nh tranh m iủ ạ ớ

Kh  năng m c c  ả ặ ả
c a ng i muaủ ườ

Kh  năng ho c đàm ả ặ
phán Các đ i th  c nh ố ủ ạ

tranh trong ngành.
S  c nh tranh ự ạ

gi a các công ty ữ
trong ngành

Nhà cung 
c pấ

Ng i ườ
mua

S n ph m thay ả ẩ
thế

Nguy c  t  các ơ ừ
s n ph m thay ả ẩ

thế.
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N i dung phân tích đ i th  c nh tranhộ ố ủ ạ
Đi u gì đ i th  c nh tranh mu n ề ố ủ ạ ố
đ t t i.ạ ớ

M c tiêu t ng laiụ ươ
 t t c  các c p đ  qu n lý và theo ở ấ ả ấ ộ ả

nhi u giác đ  khác nhauề ộ

Nh ng đi u đ i th  c nh tranh ữ ề ố ủ ạ
đang làm và có th  làm đ c.ể ượ
             Chi n thu t hi n t iế ậ ệ ạ
Công ty đó hi n đang c nh tranh ệ ạ
nh  th  nào?ư ế

Các v n đ  c n tr  l i v  đ i th  c nh ấ ề ầ ả ờ ề ố ủ ạ
tranh:
-Đ i th  c nh tranh có tho  mãn v i v  trí hi n t i không?ố ủ ạ ả ớ ị ệ ạ
-Kh  năng đ i th  chuy n d ch và đ i h ng chi n l c nh  th  ả ố ủ ể ị ổ ướ ế ượ ư ế
nào?
-Đi m y u c a đ i th  c nh tranh là gì?ể ế ủ ố ủ ạ
-Đi m gì kích đ ng đ i th  c nh tranh m nh nh t và có hi u qu  ể ộ ố ủ ạ ạ ấ ệ ả
nh t?ấ

Nh n đ nhậ ị
Nh n đ nh nh h ng c a đ i th  ậ ị ả ưở ủ ố ủ
c nh tranh và ngành công nghi pạ ệ

Các ti m năngề
C  đi m m nh và đi m y u c a ả ể ạ ể ế ủ
đ i th  c nh tranhố ủ ạ .
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Các b c đánh giá y u t  bên ngoài:ướ ế ố

•B c 1ướ : L p m t danh m c t  10 đ n 20 y u t  c  h i và nguy c  ậ ộ ụ ừ ế ế ố ơ ộ ơ
ch  ủ
               y u, có nh h ng l n đ n s  thành công c a công ty trong  ế ả ưở ớ ế ự ủ
                ngành kinh doanh.
•B c 2ướ : Phân lo i t m quan tr ng t  0,0 (không quan tr ng) đ n 1,0 ạ ầ ọ ừ ọ ế
(r t ấ
               quan tr ng) cho t ng y u t . T ng t m quan tr ng c a t t c  ọ ừ ế ố ổ ầ ọ ủ ấ ả
các  
               y u t  ph i b ng 1,0. ế ố ả ằ
•B c 3ướ : Xác đ nh tr ng s  t  1 đ n 4 cho t ng y u t , tr ng s  c a ị ọ ố ừ ế ừ ế ố ọ ố ủ
m i ỗ
               y u t  tuỳ thu c vào m c đ  ph n ng c a công ty v i y u ế ố ộ ứ ộ ả ứ ủ ớ ế
t , ố
               trong đó 4 là ph n ng t t, 3 là ph n ng trên trung bình, 2 là  ả ứ ố ả ứ
               ph n ng trung bình và 1 là ph n ng y u.ả ứ ả ứ ế
•B c 4ướ : Nhân t m quan tr ng c a t ng y u t  v i tr ng s  c a nó đ  ầ ọ ủ ừ ế ố ớ ọ ố ủ ể
               xác đ nh s  đi m c a các y u t .ị ố ể ủ ế ố
•B c 5ướ : C ng s  đi m c a t t c  các y u t  đ  xác đ nh t ng s  ộ ố ể ủ ấ ả ế ố ể ị ổ ố
đi m ể
               c a ma tr n.ủ ậ



18

Ví d  đánh giá các y u t  bên ngoàiụ ế ố
              Y u t  bên ngoàiế ố T m quan ầ

tr ngọ
Đi mể Đi m  ể

quy đ iổ
C i cách thuả ế 0,10 3 0,30

Tăng chi phí b o hi mả ể 0,09 2 0,18

Thay đ i công nghổ ệ 0,04 2 0,08

Tăng lãi su tấ 0,10 2 0,20

S  di chuy n c a dân s  xu ng mi n Namư ể ủ ố ố ề 0,14 4 0,56

S  thay đ i l i s ng c a nhân kh uự ổ ố ố ủ ẩ      

Nh ng ph  n  có vi c làmữ ụ ữ ệ 0,09 3 0,27

Nh ng ng i mua hàng là nam gi iữ ườ ớ 0,07 3 0,21

S  thay đ i thành ph n nhân kh uự ổ ầ ẩ      

Th  tr ng lão hoáị ườ 0.10 4 0,40

Các nhóm dân t cộ 0,12 3 0,36

C nh tranh kh c li t h nạ ố ệ ơ 0,15 1 0,15

T ng s  đi mổ ố ể     2,71
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Ví d  kh  năng c nh tranh gi a các DNụ ả ạ ữ
Y u t  ch  ế ố ủ
y u nh h ng ế ả ưở
đ n kh  năng ế ả
c nh tranhạ

Công ty A Công ty B Công ty C

T m ầ
quan 
tr ngọ

Tr ng ọ
số

Đi m ể
số

Tr ng ọ
số

Đi m ể
số

Tr nọ
g số

Đi m ể
số

Th  ph nị ầ 0,20 3 0,6 2 0,4 2 0,4

Kh  năng c nh ả ạ
tranh giá

0,20 1 0,2 4 0,8 1 0,2

Tài chính 0,40 2 0,8 1 0,4 4 1,6

Ch t l ng ấ ượ
s n ph mả ẩ

0,10 4 0,4 3 0,3 3 0,3

S  trung thành ự
c a khách hàngủ

0,10 3 0,3 3 0,3 3 0,3

T ng s  đi mổ ố ể     2,3   2,2   2,8
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1.4.3. Phân tích n i b  doanh nghi p nh n di n ộ ộ ệ ậ ệ
đi m m nh, đi m y uể ạ ể ế

• Phân tích chu i giá trỗ ị
– Các ho t đ ng ch  y uạ ộ ủ ế
– Các ho t đ ng b  trạ ộ ổ ợ

• Phân tích tình hình tài chính
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• Phân tích chu i giá tr   ỗ ị

Các 
ho t ạ
đ ng ộ
ch  ủ
y uế

Qu n tr  chungả ị

Qu n tr  nhân sả ị ự

Phát tri n công nghể ệ

Thu mua

Các 
ho t ạ
đ ng ộ
đ u ầ
vào

V n ậ
hành

Các 
ho t ạ
đ ng ộ
đ u raầ

Marketing 
và bán hàng

D ch vị ụ

   Ph n  ầ
   l iờ

            
      Ph n   ầ
           
        l iờ

Các 
ho t ạ
đ ng ộ

b  ổ
trợ

1.4.3 Phân tích n i b  doanh nghi p nh n di n ộ ộ ệ ậ ệ
đi m m nh, đi m y u  ể ạ ể ế
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Các ho t đ ng ch  y u trong chu i giá trạ ộ ủ ế ỗ ị
- Các ho t đ ng đ u vàoạ ộ ầ : liên quan đ n vi c giao nh n, nh p kho, t n tr , ế ệ ậ ậ ồ ữ
ki m tra và qu n lý t n kho v t t .ể ả ồ ậ ư

- V n hànhậ : liên quan đ n vi c chuy n các y u t  đ u vào thành s n ph m ế ệ ể ế ố ầ ả ẩ
hoàn ch nh, đó là các ho t đ ng l p ráp máy móc thi t b , b o trì máy móc thi t ỉ ạ ộ ắ ế ị ả ế
b , s n xu t, đóng gói s n ph m, ki m tra ch t l ng s n ph m, các đi u ki n ị ả ấ ả ẩ ể ấ ượ ả ẩ ề ệ
thu n l i, b o v  môi tr ng.ậ ợ ả ệ ườ

- Các ho t đ ng đ u raạ ồ ầ : liên quan đ n vi c phân ph i s n ph m đ n các ế ệ ố ả ẩ ế
khách hàng, đó là ho t đ ng t n kho s n ph m, x  lý các đ n hàng, v n ạ ộ ồ ả ẩ ử ơ ậ
chuy n và giao nh n s n ph m.ể ậ ả ẩ

- Marketing và bán hàng: liên quan đ n vi c phân ph i s n ph m đ n các ế ệ ố ả ẩ ế
khách hàng, đo là ho t đ ng nghiên c u th  tr ng và l p k  ho ch, phân ph i, ạ ộ ứ ị ườ ậ ế ạ ố
khuy n m i, qu ng cáo, ho t đ ng h  tr  các đ i lý, nhà bán l  và các ho t ế ạ ả ạ ộ ỗ ợ ạ ẻ ạ
đ ng c a l c l ng bán hàng.ộ ủ ự ượ

­ D ch vị ụ: liên quan đ n vi c h  tr  khách hàng, đo là ho t đ ng h ng d n ế ệ ỗ ợ ạ ộ ướ ẫ
k  thu t, gi i đáp th c m c và khi u n i c a khách hàng, l p đ t, cung c p ỹ ậ ả ắ ắ ế ạ ủ ắ ặ ấ
linh ki n thay th , s  ch a và b o trì.ệ ế ử ữ ả
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Các ho t đ ng b  tr  trong chu i giá trạ ộ ổ ợ ỗ ị

- Qu n tr  chungả ị : liên quan đ n qu n tr  t ng quát nh  k  toán và ế ả ị ổ ư ế
tài chính, vi c th c hi n các qui đ nh và đi u lu t c a chính ph , ệ ự ệ ị ề ậ ủ ủ
vi c th c hi n an toàn và an ninh, qu n tr  h  th ng thông tin và c  ệ ự ệ ả ị ệ ố ơ
c u t  ch c c a doanh nghi p.ấ ổ ứ ủ ệ

- Qu n tr  nhân sả ị ự: liên quan đ n tuy n d ng, thuê, đào t o, phát ế ể ụ ạ
tri n nhân s  và b i th ng cho t t c  các lo i lao đ ng.ể ự ồ ườ ấ ả ạ ộ

- Phát tri n công nghể ệ: liên quan đ n nghiên c u và phát tri n s n ế ứ ể ả
ph m, nghiên c u và phát tri n qui trình s n xu t, c i ti n thi t k  ẩ ứ ể ả ấ ả ế ế ế
qui trình s n xu t, thi t k  máy móc thi t b , phát tri n ph n m m vi ả ấ ế ế ế ị ể ầ ề
tính, h  th ng thông tin liên l c và phát tri n h  th ng h  tr  máy ệ ố ạ ể ệ ố ỗ ợ
tính.
- Thu mua: liên quan đ n vi c mua và cung c p nguyên v t li u đ  ế ệ ấ ậ ệ ể
h  tr  cho vi c s n xu t kinh doanh.ỗ ợ ệ ả ấ
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1.4.3 Phân tích n i b  doanh nghi p nh n di n ộ ộ ệ ậ ệ
đi m m nh, đi m y u  ể ạ ể ế

Các y u t  đánh giá tình hình tài chính c a DNế ố ủ  

• Chi phí c a các ngu n v n so v i m c trung bình ủ ồ ố ớ ứ
c a ngành và đ i th  c nh tranhủ ố ủ ạ

• Kh  năng gia tăng v n cho ho t đ ng kinh doanh ả ố ạ ộ
hi n t i, cho s  tăng tr ng và mua đ i th  c nh ệ ạ ự ưở ố ủ ạ
tranh

• Các t  s  v  kh  năng thanh toánỷ ố ề ả

• Các t  s  v  đòn cân n  ỷ ố ề ợ

• Các t  s  v  hi u qu  ho t đ ngỷ ố ề ệ ả ạ ộ

• Các t  s  v  kh  năng sinh l iỷ ố ề ả ợ
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• Phân tích tình hình tài chính DN

1. Phân tích các t  s  tài chính:ỷ ố
• Các t  s  v  kh  năng thanh toánỷ ố ề ả

                                                                                   Tài s n l u ả ư
đ ngộ
Kh  năng thanh toán hi n th i (K) =  ----------------------ả ệ ờ
                                                                  N  ng n h nợ ắ ạ

                                                 Tài s n l u đ ng – Hàng t n khoả ư ộ ồ
Kh  năng thanh toán nhanh  = -------------------------------------------ả
                                                               N  ng n h nợ ắ ạ

1.4.3 Phân tích n i b  doanh nghi p nh n di n đi m ộ ộ ệ ậ ệ ể
m nh, đi m y u  ạ ể ế
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• T  s  n  so v i t ng tài s nỷ ố ợ ớ ổ ả

T ng s  nổ ố ợ
T  s  n  so v i t ng s  tài s n (%) = -------------------------- x 100%ỷ ố ợ ớ ổ ố ả
                                                               T ng s  tài s nổ ố ả

                                                               T ng s  n              ổ ố ợ
                                               
T  s  n  so v i v n ch  s  h u  =  ỷ ố ợ ớ ố ủ ở ữ
--------------------------
                                                               V n ch  s  h uố ủ ở ữ

                                                  L i nhu n tr c lãi vay và thuợ ậ ướ ế
Kh  năng thanh toán lãi vay =  -----------------------------------------ả
                                                               Chi phí lãi vay



27

Các t  s  v  hi u qu  ho t đ ngỷ ố ề ệ ả ạ ộ
                                                               Giá v n hàng bánố
Vòng quay hàng t n kho    =               --------------------------ồ
                                                                   Hàng t n khoồ

                                                            Doanh thu thu nầ
Vòng quay các kho n ph i thu =      --------------------------ả ả
                                                          Các kho n ph i thuả ả

                                                            Doanh thu thu nầ
Hi u qu  ho t đ ng TSCĐ       =      --------------------------ệ ả ạ ộ
                                                               Tài s n c  đ nhả ố ị

                                                            Doanh thu thu nầ
Vòng quay tài s n l u đ ng =           --------------------------ả ư ộ
                                                            Tài s n l u đ ngả ư ộ

                                                            Doanh thu thu nầ
   S  vòng quay t ng tài s n    =       --------------------------ố ổ ả
                                                               T ng tài s nổ ả
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Các t  s  v  kh  năng sinh l iỷ ố ề ả ợ

                                          Doanh thu thu n – Giá v n hàng bánầ ố
T  su t doanh l i g p = ------------------------------------------------- x ỷ ấ ợ ộ
100%
                                                       Doanh thu thu nầ
                                                       L i nhu n ròngợ ậ
T  su t doanh l i ròng =         ------------------------------ x 100%ỷ ấ ợ
                                                      Doanh thu thu nầ

                                                                  L i nhu n ròngợ ậ
T  su t sinh l i c a tài s n (ROA) =   ------------------------------ x 100%ỷ ấ ờ ủ ả
                                                                    T ng tài s nổ ả

                                                                             L i nhu n ròngợ ậ
T  su t sinh l i c a v n ch  s  h u (ROE)=  ---------------------------- x ỷ ấ ờ ủ ố ủ ở ữ
100%
                                                                             V n ch  s  h uố ủ ở ữ
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Đ ņh gi̧  c ç yÕu tè néi bé DN
Y u t  bên trong ch  y uế ố ủ ế T m ầ

quan 
tr ngọ

Tr nọ
g số

Tính 
đi mể

Đi m hoà v n gi m t  2 tri u s n ph m xu ng 1 ể ố ả ừ ệ ả ẩ ố
tri u s n ph mệ ả ẩ

0,15 3 0,45

Tu i th  s n ph m tăng 10% và t  l  s n ph m l i ổ ọ ả ẩ ỷ ệ ả ẩ ỗ
gi m 12%ả

0,10 3 0,30

Năng su t tăng t u 2500 lên 3000 s n ph m/công ấ ừ ả ẩ
nhân/năm

0,10 3 0,30

C  c u t  ch c đ c tái t  ch c, giúp cho vi c ơ ấ ổ ứ ượ ổ ứ ệ
đ a ra các quy t đ nh nhanh và thu n l iư ế ị ậ ợ

0,15 3 0,45

Công ty đ c đánh giá có d ch v  sau bán hàng t t ượ ị ụ ố
h n các đ i th  c nh tranh trong ngànhơ ố ủ ạ

0,10 4 0,40

Đ u t  50 t  đ ng cho nghiên c u và phát tri n ầ ư ỷ ồ ứ ể
trong 5 năm qua, góp ph n c i ti n ki u dánh và ầ ả ế ể
tính năng s n ph m.ả ẩ

0,15 3 0,45
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Đ ņh gi̧  c ç yÕu tè néi bé DN

Vay dài h n đ  xây nhà máy s n xu t ạ ể ả ấ
nguyên li u làm tăng t  s  n /v n ch  s  ệ ỷ ố ợ ố ủ ở
h u lên 45%ữ

0,10 1 0,10

Vi c xây d ng nhà máy s n xu t nguyên ệ ự ả ấ
li u giúp công ty gi m 20% chi phí đ u vàoệ ả ầ

0,05 3 0,15

Gi m s  l ng nhân viên qu n lý và công ả ố ượ ả
nhân t  3000 ng i xu ng còn 2500 ng i.ừ ườ ố ườ

0,05 3 0,15

Gi m giá thành đ n v  xu ng còn 95000 ả ơ ị ố
đ ng/s n ph mồ ả ẩ

0,05 3 0,15

T ng s  đi mổ ố ể   2,90
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1.5. Xây d ng chi n l cự ế ượ

1.5.1 Quy trình hình thành chi n l c:ế ượ
B c 1: Phân tích chi n l cướ ế ượ
B c 2. Phân tích SWOT đ  phát tri n b n ướ ể ể ố

lo i chi n l c:ạ ế ượ
• Chi n l c đi m m nh -  c  h i (SO);ế ượ ể ạ ơ ộ
• Chi n l c đi m m nh -  nguy c  (ST);ế ượ ể ạ ơ
• Chi n l c đi m y u -  nguy c  (WT);ế ượ ể ế ơ
• Chi n l c đi m y u - c  h i (WO).ế ượ ể ế ơ ộ
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1.3. Ma tr n SWOTậ

 
 
      Ma tr n SWOTậ

Nh ng c  h i (O)ữ ơ ộ
O1.    Li t kê các c  h iệ ơ ộ
O2.    theo th  t  quan  ứ ự
O3.    tr ngọ
...

Nh ng nguy c  (Tữ ơ )
T1.      Li t kê các nguy ệ
        c  theo th  t  ơ ứ ự
quan 
T2. tr ng  ọ
T3....

Nh ng đi m m nh (S)ữ ể ạ
S1.       Li t kê các ệ
đi mể
S2.       m nh theo th  ạ ứ
tự
S3.       quan tr ng ọ
...

Các chi n l c SOế ượ
1.     S  d ng các đi mử ụ ể
2.     m nh đ  khai thác ạ ể
3.     c  h iơ ộ
...

Các chi n l c  STế ượ
1.    S  d ng các đi mử ụ ể
2.     m nh đ  né tránhạ ể
3.     các nguy cơ
...

Nh ng đi m y u (W)ữ ể ế
W1.      Li t kê các ệ
đi mể
W2.      y u theo th  tế ứ ự
W3.      quan tr ngọ
...

Các chi n l c WOế ượ
1.     H n ch  các đi mạ ế ể
2. y u đ  khai thác  ế ể
       các c  h i ơ ộ
3.   ...

Các chi n l c WTế ượ
1.     T i thi u hoá nguyố ể
2.      c  và né tránh cácơ
3.      đe doạ
...
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1.5 Xây d ng chi n l cự ế ượ
B c 3. Hình thành chi n l c, bao g m các n i dung:ướ ế ượ ồ ộ
• Đ  xu t chi n l c t ng quát (v ch ra m c tiêu tiêu ề ấ ế ượ ổ ạ ụ

chu n t ng quát)ẩ ổ
• Đ a ra chi n l c b  ph n (m t hay m t vài chi n l c ư ế ượ ộ ậ ộ ộ ế ượ

b  ph n) d a vào ma tr n SWOTộ ậ ự ậ
• Đ a ra gi i pháp th c hi n ý đ  chi n l c đã ch nư ả ự ệ ồ ế ượ ọ
• Đ a ra các bi n pháp c  th  đ  tri n khai gi i pháp ư ệ ụ ể ể ể ả

(đ a ra k  ho ch hành đ ng)ư ế ạ ộ
• Tính hi u qu  kinh t  c a bi n phápệ ả ế ủ ệ
• Quy t đ nh áp d ng bi n pháp đ  tri n khai ý đ  chi n ế ị ụ ệ ể ể ồ ế

l c (th c ch t là đ a bi n pháp vào k  ho ch khoa ượ ự ấ ư ệ ế ạ
h c - công ngh  đ  chu n b  áp d ng).ọ ệ ể ẩ ị ụ
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Ví d : K t h p các y u t  trong ma tr n SWOT ụ ế ợ ế ố ậ

đ  hình thành các chi n l c có th  l a ch nể ế ượ ể ự ọ  
Y u t  quan tr ngế ố ọ

bên trong
Y u t  quan tr ngế ố ọ

bên ngoài
Chi n l c t ng h pế ượ ổ ợ

V n luân chuy n th a ố ể ừ
(đi m m nh bên trong)ể ạ

M c tăng tr ng cao c a ứ ưở ủ
ngành (c  h i bên ngoài)ơ ộ

Mua m t công ty trong ộ
ngành

Công su t không đ  ấ ủ
(đi m y u bên trong)ể ế

Rút ra ngoài c a m t s  ủ ộ ố
đ i th  c nh tranh l n  ố ủ ạ ớ ở
n c ngoài (c  h i bên ướ ơ ộ
ngoài)

Th c hi n k t h p theo ự ệ ế ợ
chi u ngang b ng cách ề ằ
mua các ph ng ti n ươ ệ
ho t đ ng c a đ i th  ạ ộ ủ ố ủ

M nh v  ho t đ ng ạ ề ạ ộ
R&D (đi m m nh bên ể ạ
trong)

Gi m s  ng i tr  (m i ả ố ườ ẻ ố
đe do  bên ngoài)ạ

Phát tri n nh ng s n ể ữ ả
ph m m i cho nh ng ẩ ớ ữ
ng i tr ng thành ườ ưở

Tinh th n làm vi c y u ầ ệ ế
kém c a nhân viên (đi m ủ ể
y u bên trong)ế

Các ho t đ ng m nh m  ạ ộ ạ ẽ
c a công đoàn lao đ ng   ủ ộ
(m i đe do  bên ngoài)ố ạ

Phát tri n h  th ng phúc ể ệ ố
l i m i cho nhân viênợ ớ
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1.6 L a ch n chi n l cự ọ ế ượ  

 L a ch n cự ọ hi n l c c p công ty:  là đ nh ế ượ ấ ị
h ng cho toàn b  các ho t đ ng c a ướ ộ ạ ộ ủ
công ty, đi u ch nh c  c u và tr ng tâm ề ỉ ơ ấ ọ
c a các ho t đ ng mà công ty l a ủ ạ ộ ự
ch n.ọ  
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1.6 L a ch n chi n l cự ọ ế ượ

Nhóm chi n l c c p công ty: ế ượ ấ
• Nh ng chi n l c tăng tr ng t p trungữ ế ượ ưở ậ  
• Nh ng chi n l c phát tri n h p nh tữ ế ượ ể ợ ấ  
• Nh ng chi n l c tăng tr ng b ng đa d ng hoáữ ế ượ ưở ằ ạ  
• Nh ng chi n l c suy gi mữ ế ượ ả  
• Chi n l c h n h pế ượ ỗ ợ  
• Các chi n l c h ng ngo iế ượ ướ ạ  
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1.6 L a ch n chi n l cự ọ ế ượ

Chi n l c c p đ n v  kinh doanh và b  ph n ế ượ ấ ơ ị ộ ậ
ch c năng ứ

• Thâm nh p th  tr ngậ ị ườ
• Phát tri n th  tr ngể ị ườ
• Phát tri n s n ph mể ả ẩ
• Chi n l c d a vào chu kỳ s ng c a SPế ượ ự ố ủ
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2. Ph ng h ng s n xu t kinh ươ ướ ả ấ
doanh c a DNNNủ

1. Khái ni m, vai trò c a PHKD đ i v i ho t đ ng ệ ủ ố ớ ạ ộ
c a DNNN trong n n KTTTủ ề

• 2. Ngành kinh doanh và nguyên t c ph i h p các ắ ố ợ
ngành trong PH SXKD c a DNNNủ

• 3. Xác đ nh ph ng h ng s n xu t kinh doanhị ươ ướ ả ấ
• 4. M i quan h  gi a ph ng h ng và quy mô ố ệ ữ ươ ướ

kinh doanh
• 5. N i dung và trình t  xác đ nh ph ng h ng ộ ự ị ươ ướ

kinh doanh
• 6. Nh ng ch  tiêu đánh giá hi u qu  kinh t  c a ữ ỉ ệ ả ế ủ

m t ph ng h ng KD.ộ ươ ướ
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2. Ph ng h ng SXKD c a các DNNNươ ướ ủ
2.1 Khái ni m: ệ

Ph ng h ng SXKD c a doanh nghi p nông nghi p là ươ ướ ủ ệ ệ
h ng chuyên môn hoá k t h p v i phát tri n toàn di n ướ ế ợ ớ ể ệ
các ngành. Đó chính là nh ng n i dung đ  tr  l i câu ữ ộ ể ả ờ
h i doanh nghi p s n xu t cái gì?ỏ ệ ả ấ

2.2 Đ c đi mặ ể
• Ph ng h ng SXKD đòi h i s  k t h p gi a chuyên ươ ướ ỏ ự ế ợ ữ

môn hoá và phát tri n t ng h p.ể ổ ợ
• Xây d ng PHSXKD ph i chú ý đ n chuyên môn hoá và ự ả ế

đa d ng hoá s n ph mạ ả ẩ
• Chu kỳ s n xu t c a các s n ph m nông nghi p dài vì ả ấ ủ ả ẩ ệ

v y c n nghiên c u k  th  tr ng t ng lai khi ho ch ậ ầ ứ ỹ ị ườ ươ ạ
đ nh chi n l c kinh doanhị ế ượ
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2. Ph ng h ng SXKD c a các DNNNươ ướ ủ

2.3 Vai trò c a ph ng h ng SXKDủ ươ ướ
• Ph ng h ng SXKD c a DNNN có vai trò quan ươ ướ ủ

tr ng trong vi c b o đ m tính n đ nh và tăng ọ ệ ả ả ổ ị
tr ng c a doanh nghi p. ưở ủ ệ

• T o đi u ki n cho vi c đ u t  h p lý và có hi u ạ ề ệ ệ ầ ư ợ ệ
qu  các y u t  s n xu t, t  ch c t t các y u t  ả ế ố ả ấ ổ ứ ố ế ố
đ u vào và gi i quy t t t đ u ra.ầ ả ế ố ầ

• Khai thác t t nh t và có hi u qu  các ngu n l c ố ấ ệ ả ồ ự
khan hi m c a DN.ế ủ

• B o đ m s  ph i h p và h  tr  l n nhau gi a ả ả ự ố ợ ỗ ợ ẫ ữ
các b  ph n, các ngành, b o đ m s  th ng nh t ộ ậ ả ả ự ố ấ
s n xu t theo h  th ng.ả ấ ệ ố
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2. Ph ng h ng SXKD c a các DNNNươ ướ ủ

2.4 Nh ng căn c  đ  xác đ nh ph ng h ng ữ ứ ể ị ươ ướ
s n xu t kinh doanhả ấ

• Căn c  vào các quan đi m c  b n v  đ nh ứ ể ơ ả ề ị
h ng kinh t , s n xu t hàng hóa, quan đi m ướ ế ả ấ ể
hi u qu , quan đi m h  th ng và quan đi m v  ệ ả ể ệ ố ể ề
n n nông nghi p có h  sinh thái b n v ng.ề ệ ệ ề ữ

• Căn c  vào các quy lu t kinh t  ch  y u: cung ứ ậ ế ủ ế
c u, các quy lu t giá tr , quy lu t c nh tranh,…ầ ậ ị ậ ạ

• Nh ng căn c  c  th :ữ ứ ụ ể



42

2. Ph ng h ng SXKD c a các DNNNươ ướ ủ
– Căn c  nhu c u th  tr ng v  các lo i nông s n ứ ầ ị ườ ề ạ ả

ph m hay d ch v , trên c  s  th c hi n các b c:ẩ ị ụ ơ ở ự ệ ướ
 Xác đ nh s  l ng nông s n ph m/d ch v  c n ị ố ượ ả ẩ ị ụ ầ

cung c p trong th i gian và đ a đi m nh t đ nh.ấ ờ ị ể ấ ị
 Xác đ nh c  c u ch ng lo i s n ph m hay d ch ị ơ ấ ủ ạ ả ẩ ị

vụ
 Yêu c u v  ch t l ng, tiêu chu n c a nông s n ầ ề ấ ượ ẩ ủ ả

ph m, d ch vẩ ị ụ
 Giá c  c a t ng lo i nông s n ph m hay d ch vả ủ ừ ạ ả ẩ ị ụ

– Căn c  vào đi u ki n t  nhiên và kh  năng c a DN: ứ ề ệ ự ả ủ
đi u ki n đ t đai, khí h u, đi u ki n kinh t  (v n,  lao ề ệ ấ ậ ề ệ ế ố
đ ng, kĩ thu t, các d ch v  h  tr ,…)ộ ậ ị ụ ỗ ợ

– S c c nh tranhứ ạ
– Quy ho ch và đ nh h ng phát tri n kinh t  c a vùngạ ị ướ ể ế ủ
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2. Ph ng h ng SXKD c a các DNNNươ ướ ủ

2.5. Ngành kinh doanh và nguyên t c ph i h p c a ắ ố ợ ủ
ngành trong DNNN

a) Khái ni m: Ngành kinh doanh là m t b  ph n trong ệ ộ ộ ậ
ph ng h ng SXKD c a DN. Các ngành có v  trí khác ươ ướ ủ ị
nhau và đ c phân bi t b i đ i t ng lao đ ng, công ượ ệ ở ố ượ ộ
c  lao đ ng, quy trình s n xu t, ph ng th c t  ch c ụ ộ ả ấ ươ ứ ổ ứ
s n xu t và s n ph m s n xu t ra.ả ấ ả ẩ ả ấ

b) Phân lo i ngànhạ
– Ngành Chính: là ngành có trình đ  chuyên môn hoá ộ

cao, có t  tr ng s n ph m hàng hoá cao nh t, đáp ỷ ọ ả ẩ ấ
ng nhu c u v  nông s n ph m c u th  tr ng, là ứ ầ ề ả ẩ ả ị ườ

ngành quan tr ng nh t quy t đ nh vi c th c hi n ọ ấ ế ị ệ ự ệ
m c tiêu c a DN.ụ ủ
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2. Ph ng h ng SXKD c a các DNNNươ ướ ủ

2.5. Ngành kinh doanh và nguyên t c ph i h p c a ắ ố ợ ủ
ngành trong Ph ng h ng SXKD c a DNNNươ ướ ủ

b) Phân lo i ngành (tiạ p theo)ế
– Ngành b  sung: là ngành h  tr  cho ngành chính ổ ỗ ợ

phát tri n nh m khai thác t t m i ngu n l c c a DN. ể ằ ố ọ ồ ự ủ
S n ph m c a ngành b  sung th ng đáp ng nhu ả ẩ ủ ổ ườ ứ
c u t i ch  nên quy mô th ng nh  h n ngành ầ ạ ỗ ườ ỏ ơ
chính. 

– Ngành ph : là ngành h  tr  cho ngành chính và ụ ỗ ợ
ngành b  sung, nh m t n d ng h t các ngu n l c, ổ ằ ậ ụ ế ồ ự
s  d ng các ph  ph  ph m c u ngành chính và ử ụ ế ụ ẩ ả
ngành b  sung.ổ
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2. Ph ng h ng SXKD c a các DNNNươ ướ ủ

c) Nguyên t c ph i h p các ngànhắ ố ợ
– Đ m b o các đi u ki n t t nh t cho ngành chính phát ả ả ề ệ ố ấ

tri n, các ngành s n xu t khác cùng ngành chính h p ể ả ấ ợ
thành m t h  th ng s n xu t.ộ ệ ố ả ấ

– S  d ng tri t đ  và có hi u qu  nh t di n tích đ t ử ụ ệ ể ệ ả ấ ệ ấ
nông nghi p, b  trí các lo i v t nuôi, cây tr ng phù ệ ố ạ ậ ồ
h p v i t ng lo i đ t.ợ ớ ừ ạ ấ

– H n ch  tính th i v  trong SXNN, s  d ng t t ngu n ạ ế ờ ụ ử ụ ố ồ
lao đ ng và các y u t  s n xu t khác.ộ ế ố ả ấ

– S  d ng t t ngu n s n ph m ph  c a DN.ử ụ ố ồ ả ẩ ụ ủ
– S  d ng v n có hi u qu  nh t, th i gian thu h i v n ử ụ ố ệ ả ấ ờ ồ ố

nhanh, chi phí c  h i th p.ơ ộ ấ
– Ngành chính th ng n đ nh còn các ngành khác có ườ ổ ị

th  đi u ch nh, l a ch n theo s  đi u ti t th  tr ng.ể ề ỉ ự ọ ự ề ế ị ườ
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2. Ph ng h ng SXKD c a các DNNNươ ướ ủ

2.6 N i dung xác đ nh ph ng h ng s n xu t ộ ị ươ ướ ả ấ
kinh doanh c a DNNNủ
– Xác đ nh m c tiêu, nhi m v  c  b n và đi u ị ụ ệ ụ ơ ả ề

ki n th c hi n ph ng h ng s n xu t kinh ệ ự ệ ươ ướ ả ấ
doanh.

– Quy t đ nh kh i l ng, ch t l ng s n ph m, ế ị ố ượ ấ ượ ả ẩ
d ch v  và th i gian đ a ra th  tr ng.ị ụ ờ ư ị ườ

– Xác đ nh s  l ng ngành kinh doanh, tên ị ố ượ
ngành, quy mô ngành và m i quan h  gi a ố ệ ữ
các ngành kinh doanh.
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2. Ph ng h ng SXKD c a các DNNNươ ướ ủ

Trình t  xác đ nh ph ng h ng s n xu t kinh doanhự ị ươ ướ ả ấ
– Phân tích các đi u ki n và căn c  đ  đ  ra ph ng ề ệ ứ ể ề ươ

h ng s n xu t kinh doanh c a DN.ướ ả ấ ủ
– Xác đ nh rõ ngành chính: tên ngành, s  l ng, quy ị ố ượ

mô, xây d ng d  án SXKD cho ngành chính.ự ự
– Xác đ nh các ngành b  sung, các ngành s n xu t ph  ị ổ ả ấ ụ

trên c  s  quy mô ngành chính, đi u ki n c a DN và ơ ở ề ệ ủ
các y u t  khác; không nên có quá nhi u ngành b  ế ố ề ổ
sung và ngành ph . ụ

– Xây d ng các c  c u h p lý v  các đi u ki n kinh ự ơ ấ ợ ề ề ệ
doanh. Phân b  đ t đai, lao đ ng, ti n v n và v t t  ổ ấ ộ ề ố ậ ư
cho t ng ngành.ừ

– Tính toán hi u qu  kinh t , xã h i c a ph ng h ng ệ ả ế ộ ủ ươ ướ
SXKD, d  ki n k  ho ch thu chi, l p cá d  án b  ự ế ế ạ ậ ự ổ
sung. D  ki n r i ro và các bi n pháp h n ch  r i ro.ự ế ủ ệ ạ ế ủ
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2. Ph ng h ng SXKD c a các DNNNươ ướ ủ

2.7. Nh ng ch  tiêu đánh giá hi u qu  kinh t  c a m t ữ ỉ ệ ả ế ủ ộ
ph ng h ng s n xu t kinh doanhươ ướ ả ấ

• Ch  tiêu đánh giá m c đ  chuyên môn hoá và đa d ng ỉ ứ ộ ạ
hoá
– T  tr ng v  s n ph m hàng hoá là ch  tiêu c  b n đ  ỷ ọ ề ả ẩ ỉ ơ ả ể

đánh giá m t ph ng h ng s n xu t kinh doanh.ộ ươ ướ ả ấ
– T  tr ng giá tr  hàng hoá càng cao ch ng t  m c đ  ỷ ọ ị ứ ỏ ứ ộ

chuyên môn hoá càng cao.
– Ch  tiêu đánh giá đa d ng hoá:ỉ ạ

Trong đó: 
• Di: H  s  đa d ng hoáệ ố ạ
• Yi: Giá tr  s n l ng c a ngành s n xu t th  iị ả ượ ủ ả ấ ứ

∑ ∑
=

2)/(

1

ii
i YY

D
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2. Ph ng h ng SXKD c a các DNNNươ ướ ủ

• Các ch  tiêu đánh giá s  ph i h p các ngành trong ỉ ự ố ợ
DNNN
– Ch  tiêu tr c ti p:ỉ ự ế

» C  c u giá tr  s n ph m hàng hoáơ ấ ị ả ẩ
» C  c u giá tr  s n ph mơ ấ ị ả ẩ

– Ch  tiêu gián ti p:ỉ ế
» C  c u di n tích gieo tr ngơ ấ ệ ồ
» C  c u đ u t  lao đ ngơ ấ ầ ư ộ
» C  c u đ u t  v n và các t  li u s n xu t ơ ấ ầ ư ố ư ệ ả ấ

khác.
– Các ch  tiêu gián ti p h  tr  cho các ch  tiêu tr c ỉ ế ỗ ợ ỉ ự

ti p đ  th y rõ m c đ  t p trung hoá và đa d ng hoá ế ể ấ ứ ộ ậ ạ
s n ph m trong DN.ả ẩ
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• Các ch  tiêu đánh giá hi u qu  c a m t ph ng ỉ ệ ả ủ ộ ươ
h ng s n xu t kinh doanh:ướ ả ấ  

So sánh các ch  tiêu vỉ ề  hi u qu  kinh t  v i các DN ệ ả ế ớ
c nh tranh khác nh :ạ ư

– Giá tr  s n ph m tính trên 1 ha canh tác/nămị ả ẩ

– T  su t l i nhu n/ỷ ấ ợ ậ đ n v  di n tích, lao đ ng…ơ ị ệ ộ
– Thu nh p bình quân 1 lao đ ngậ ộ
– Giá thành s n ph mả ẩ
– Giá tr  c  h i c a các ph ng án s n ph m trong ị ơ ộ ủ ươ ả ẩ

ph ng h ng s n xu t kinh doanh. ươ ướ ả ấ

2. Ph ng h ng SXKD c a các DNNNươ ướ ủ
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3. Quy mô s n xu t kinh doanh và quy mô ả ấ
doanh nghi pệ

• 3.1. T p trung hoá s n xu tậ ả ấ
• 3.2. Quy mô s n xu t kinh doanhả ấ
• 3.3. Quy mô doanh nghi p nông nghi pệ ệ
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3.1 T p trung hoá s n xu tậ ả ấ
• Khái ni m: ệ t p trung hoá là quá trình t p trung các y u ậ ậ ế

t  s n xu t nh  ru ng đ t, lao đ ng và t  li u s n xu t ố ả ấ ư ộ ấ ộ ư ệ ả ấ
đ  nâng cao quy mô s n xu t s n ph m. Quá trình đó ể ả ấ ả ẩ
có th  di n ra c  v  chi u r ng (tăng s  l ng các y u ể ễ ả ề ề ộ ố ượ ế
t  s n xu t) và có th  v  chi u sâu (tăng ch t l ng ố ả ấ ể ề ề ấ ượ
các y u t  s n xu t - hay là quá trình tích t  s n xu t). ế ố ả ấ ụ ả ấ

• T p trung hoá trong s n xu t nông nghi p tr c h t ậ ả ấ ệ ướ ế
ph i là quá trình t p trung hoá v  ru ng đ t và s  g n ả ậ ề ộ ấ ự ắ
k t gi a t p trung ru ng đ t và các y u t  s n xu t ế ữ ậ ộ ấ ế ố ả ấ
khác nh  lao đ ng và t  li u s n xu t theo m t t  l  ư ộ ư ệ ả ấ ộ ỷ ệ
h p lý và có s  ph i h p ch t ch  đ  t o ra nhi u s n ợ ự ố ợ ặ ẽ ể ạ ề ả
ph m nh t.ẩ ấ

3. Ph ng h ng SXKD và quy mô SXKD ươ ướ
c a DN nông nghi pủ ệ
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3. Ph ng h ng SXKD và quy mô SXKD ươ ướ
c a DN nông nghi pủ ệ

• T p trung hoá s n xu t làm cho quy mô SXKD đ c m  ậ ả ấ ượ ở
r ng, giúp s  d ng t t h n, có hi u qu  h n h  th ng ộ ử ụ ố ơ ệ ả ơ ệ ố
c  s  v t ch t k  thu t và áp d ng nhanh chóng các ơ ở ậ ấ ỹ ậ ụ
ti n b  k  thu t vào s n xu t.ế ộ ỹ ậ ả ấ

• T p trung hoá s n xu t g n bó ch t ch  v i quá trình ậ ả ấ ắ ặ ẽ ớ
chuyên môn hoá. Nó là đi u ki n đ  chuyên môn hoá ề ệ ể
s n xu t h p lý. Mu n chuyên môn hoá m t ngành thì ả ấ ợ ố ộ
ngành đó ph i có s  t p trung nh t đ nh. T p trung hoá ả ự ậ ấ ị ậ
trong doanh nghi p di n ra  t t c  các ngành nh ng ệ ễ ở ấ ả ư
tr c h t ph i di n ra  nh ng ngành chuyên môn hoá, ướ ế ả ễ ở ữ
ngành chính, sau đó là các ngành b  sung, ngành ph .ổ ụ
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3.2 Quy mô s n xu t kinh doanhả ấ
• Khái ni m: quy mô s n xu t kinh doanh c a ngành bi u ệ ả ấ ủ ể

hi n m c đ  t p trung các y u t  s n xu t nh  ru ng ệ ứ ộ ậ ế ố ả ấ ư ộ
đ t, lao đ ng, t  li u s n xu t trên m t ph m vi không ấ ộ ư ệ ả ấ ộ ạ
gian và trong m t kho ng th i gian nh t đ nh đ  t o ra ộ ả ờ ấ ị ể ạ
m t kh i l ng s n ph m t ng ng. ộ ố ượ ả ẩ ươ ứ

• Quy mô s n xu t kinh doanh c a ngành là kh i l ng ả ấ ủ ố ượ
s n ph m c a ngành đ c t o ra. Quy mô SXKD đ c ả ẩ ủ ượ ạ ượ
bi u th  qua hàm s n xu t ể ị ả ấ

Q = f (x1, x2... xn)
– Q: là kh i l ng s n ph m c a ngành đ c s n xu t ố ượ ả ẩ ủ ượ ả ấ

ra trong m t chu kỳ.ộ
– Xi: là l ng các y u t  đ u vào thay đ iượ ế ố ầ ổ

3. Ph ng h ng SXKD và quy mô SXKD ươ ướ
c a DN nông nghi pủ ệ
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3.3 Ph ng h ng SXKD và quy mô SXKD c a DNNNươ ướ ủ  
• M i quan h  gi a ph ng h ng SXKD và quy mô ố ệ ữ ươ ướ

SXKD th c ch t là bi u hi n c a m i quan h  gi a ự ấ ể ệ ủ ố ệ ữ
chuyên môn hoá và t p trung hoá. Ph ng h ng ậ ươ ướ
SXKD ph n ánh h ng chuyên môn hoá, quy mô SXKD ả ướ
ph n ánh trình đ  t p trung hoá. ả ộ ậ

• Ph ng h ng SXKD chi ph i đ n quy mô kinh doanh ươ ướ ố ế
– Quy mô kinh doanh bi u hi n m c đ  t p trung kh i ể ệ ứ ộ ậ ố

l ng đ u t  các y u t  đ u vào trên m t ph m vi ượ ầ ư ế ố ầ ộ ạ
không gian nh t đ nh đ  t o ra m t kh i l ng s n ấ ị ể ạ ộ ố ượ ả
ph m t ng ng.ẩ ươ ứ

– Quy mô kinh doanh không th  v t ra kh i ranh gi i ể ượ ỏ ớ
và các đi u ki n c a doanh nghi p. Quy mô kinh ề ệ ủ ệ
doanh nh m th c hi n đ c m c tiêu do ph ng ằ ự ệ ượ ụ ươ
h ng kinh doanh đ  ra.ướ ề

3. Ph ng h ng SXKD và quy mô SXKD ươ ướ
c a DN nông nghi pủ ệ
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3. Ph ng h ng SXKD và quy mô SXKD ươ ướ
c a DN nông nghi pủ ệ

• Quy mô SXKD c a DN là t p h p quy mô kinh ủ ậ ợ
doanh c a các ngành trong doanh nghi p.ủ ệ
– S  ph i h p ch t ch  gi a các ngành trong ự ố ợ ặ ẽ ữ

DN đ c bi u hi n b ng quan h  c  c u gi a ượ ể ệ ằ ệ ơ ấ ữ
các ngành kinh doanh trong DN. C  c u đó ơ ấ
càng h p lý thì ph ng h ng kinh doanh ợ ươ ướ
càng có hi u qu .ệ ả

– Quá trình n đ nh ph ng h ng kinh doanh ổ ị ươ ướ
c a doanh nghi p là m t quá trình đi u ch nh ủ ệ ộ ề ỉ
các quy mô kinh doanh cho phù h p v i v  trí ợ ớ ị
t ng ngành, t ng ừ ừ b  ph n trong doanh nghi p.ộ ậ ệ
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